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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 17/2023/NQ-HĐND
Đắk Lắk, ngày 10 tháng 10 năm 2023
NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THƯỞNG CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN, GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÓ HỌC SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC KỲ THI, CUỘC THI CẤP QUỐC GIA, KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chế độ khen thưởng học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 164/BC-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chế độ thưởng cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Học sinh, học viên, sinh viên đang học tập tại các trường trung học, các cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi sau: thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học; thi khoa học - kỹ thuật; thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; thi kỹ năng nghề cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
2. Giáo viên, giảng viên được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính giảng dạy, bồi dưỡng hoặc hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên đoạt giải; cán bộ quản lý các trường trung học, các cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Mức thưởng, thời gian và kinh phí thực hiện
1. Đối với học sinh, học viên và sinh viên
Mức thường cho học sinh, học viên, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này, cụ thể như sau:
Cấp dự thi
Huy chương vàng
Huy chương bạc
Huy chương đồng
Khuyến khích
(Giải Nhất)
(Giải Nhì)
(Giải Ba)
(Giải Tư)
Quốc tế
60 triệu đồng/giải
40 triệu đồng/giải
30 triệu đồng/giải
25 triệu đồng/giải
Khu vực quốc tế (Châu lục)
Được hưởng mức thưởng bằng 90% giải quốc tế cùng loại.
Quốc gia
37 triệu đồng/giải
29 triệu đồng/giải
22 triệu đồng/giải
17 triệu đồng/giải
2. Đối với giáo viên, giảng viên được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính giảng dạy, bồi dưỡng hoặc hướng dẫn môn có học sinh, học viên, sinh viên đoạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế được hưởng bằng 60% mức thưởng của giải cao nhất học sinh đạt được. Trường hợp giáo viên, giảng viên giảng dạy, bồi dưỡng hoặc hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên đạt nhiều giải thì được tính như sau: Giải thứ hai được tính cộng thêm 30% mức thưởng của giải thưởng; từ giải thứ ba trở đi, mỗi giải được tính cộng thêm 20% mức thưởng của giải được thưởng.
3. Đối với cán bộ quản lý các trường trung học, các cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp có học sinh, học viên, sinh viên đoạt giải quốc gia, khu vực, quốc tế:
- Hiệu trưởng hoặc Giám đốc được hưởng bằng 60% mức thưởng của giải cao nhất mà trường đạt được.
- Mỗi Phó Hiệu trưởng hoặc Phó Giám đốc được hưởng bằng 80% mức thưởng của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc.
Mức thưởng của các đối tượng quy định trên áp dụng trong năm học có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi, ngoài việc được khen thưởng theo các quy định hiện hành của Trung ương, còn được thưởng theo Nghị quyết này.
4. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Khuyến khích huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này bãi bỏ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy và học tập đối với trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ học Chuyên đề lần thứ Mười thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Nội vụ; Bộ LĐTBXH;
- Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- TT HĐND, UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao gửi);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CT HĐND.
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Chiến Hòa
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